
CÔNG TY TNHH NOVAGLORY 
59B Đường Nhuận Đức, ấp Đức Hiệp, xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

Calci phosphat 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CALCI PHOSPHAT 

Calci phosphat đạt theo tiêu chuẩn DĐVN V  

Tiêu chuẩn chất lượng: DĐVN V 

STT Chỉ tiêu Mức chất lượng 

1 Cảm quan Bột trắng hay gần như trắng 

2 Định tính Phải có phản ứng của Calci phosphat 

3 Giới hạn clorid Không quá 0,15 % 

4 Giới hạn fluorid Không quá 75 ppm 

5 Giới hạn sulfat Không quá 0,5 % 

6 Giới hạn arsen Không quá 4 ppm 

7 Giới hạn kim loại nặng Không quá 30 ppm 

8 Giới hạn sắt Không quá 0,04 % 

9 Chất không tan trong acid Không được quá 0,2 % 

10 Mất khối lượng do nung Không được quá 8,0 % 

11 Định lượng 35,0 % đến 40,0 % Ca 

 


